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Năm học 2022 – 2023

I. Kế hoạch dạy học:  
1. Phân phối chương trình phân môn Địa lí 6
	Tuần
	Tiêt
PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm 
dạy học

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Bài mở đầu
	1
	· Máy tính, tivi.
- Tranh ảnh, video
	Phòng học lớp 6.

	2
	2
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	1
	- Máy tính, tivi
- Qủa địa cầu
	Phòng học lớp 6.

	
	3
	Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
	1
	- Máy tính, tivi
- Qủa địa cầu
	Phòng học lớp 6.

	3
	4
	Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
	1
	- Bản đồ
	Phòng học lớp 6.

	4

	5
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
	2
	- Máy tính ,tivi.
- Một số loại bản đồ.
	Phòng học lớp 6.

	
	6
	
	
	
	

	5
	7
	Bài 5: Lược đồ trí nhớ
	1
	- Một số bản đồ 
- Máy tính
	Phòng học lớp 6.

	6

	8
	Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	1
	- Máy tính, tivi
- Qủa địa cầu.
	Phòng học lớp 6.

	
	9
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	2
	- Máy tính,tivi
- Qủa địa cầu, đèn pin
	Phòng học lớp 6.

	7
	10
	
	
	
	

	8
	11
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	2
	- Máy tính, tivi
- Qủa địa cầu, đèn pin
	Phòng học lớp 6.

	
	12
	
	
	
	

	9
	13
	Ôn tập giữa kỳ I
	1
	- Máy tính, tivi
- Hệ thống câu hỏi, bài tập
	Phòng học lớp 6.

	10
	14
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	- Đề kiểm tra tổ hợp lịch sử và địa lí
	Phòng học lớp 6.

	
	15
	Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế
	1
	- Máy tính, tivi
- La bàn, đèn pin
	Phòng học lớp 6.

	11
	16
	Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	1
	· Máy tính,tivi
· Quả địa cầu
	Phòng học lớp 6.

	12
	17
	Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
	1
	· Máy tính, tivi
· Qủa địa cầu
	Phòng học lớp 6.

	
	18
	Bài 12: Núi lửa và động đất
	1
	· Máy tính, tivi
· Qủa địa cầu
	Phòng học lớp 6.

	13
	19
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	2
	- Máy tính ,tivi.
- Một số loại bản đồ.
- Tranh ảnh trong SGK
	Phòng học lớp 6.

	14
	20
	
	
	
	

	
	21
	Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	1
	· Khí áp kế
- Máy tính, tivi
	Phòng học lớp 6.

	15
	22
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
	2
	· Máy tính, tivi
- Tranh ảnh trong SGK
	Phòng học lớp 6.

	16
	23
	
	
	
	

	
	24
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

	2
	- Máy tính, tivi.
- Một số loại bản đồ.
	Phòng học lớp 6.

	17
	25
	
	
	
	

	18
	26
	Ôn tập
	1
	- Máy tính, tivi
- Hệ thống câu hỏi, bài tập
	Phòng học lớp 6.

	
	27
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	- Ma trận đề và đề kiểm tra 
	Phòng học lớp 6.

	HỌC KÌ II

	19
	28
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

	2
	· Máy tính,tivi
· Nhiệt kế
· Tranh ảnh trong SGK
	Phòng học lớp 6.

	20
	29
	
	
	
	

	
	30
	Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	1
	- Máy tính, tivi
· Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.
	Phòng học lớp 6.

	21
	31
	Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước
	1
	- Máy tính, tivi
- Bản đồ tự nhiên thế giới
	Phòng học lớp 6.

	22
	32
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

	2
	· Máy tính, ti vi
· Bản đồ tự nhiên thế giới
· Bản đồ về hệ thống sông
	Phòng học lớp 6.

	
	33
	
	
	
	

	23
	34
	Bài 21: Biển và đại dương

	2
	· Máy tính, tivi
- Bản đồ biển và đại dương thế giới
	Phòng học lớp 6.

	24
	35
	
	
	· 
	

	
	36
	Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
	2
	· Máy tính, tivi
·  Tranh ảnh các tầng đất
· Bản đồ thổ nhưỡng VN
· Bản đồ phân bố các nhóm đất
	Phòng học lớp 6.

	25
	37
	
	
	· 
	

	26
	38
	Ôn tập giữa kì II
	1
	· Máy tình, ti vi
· Hệ thống câu hỏi, bài tập
	Phòng học lớp 6.

	
	39
	 Kiểm tra giữa kì II
	1
	· Ma trận đề và đề kiểm tra tổ hợp lịch sử và địa lí
	Phòng học lớp 6.

	27
	40
	Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
	1
	· Đồ dùng học tập
· Máy tính, tivi
	Phòng học lớp 6.

	28
	41
	Bài 24: Rừng nhiệt đới
	1
	- Máy tính, tivi
- Bản đồ phân bố rừng VN hoặc thế giới
	Phòng học lớp 6.

	
	42
	Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	1
	· Máy tính, tivi
- Bản đồ phân bố các nhóm đất điển hình trên Trái Đất 
	Phòng học lớp 6.

	29
	43
	Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
	2
	- Tranh ảnh các môi trường tự nhiên
	Bãi biển, rừng ngập mặn Hiền Hào

	30
	44
	
	
	
	

	
	45
	Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
	2
	· Máy tính, tivi.
- Bản đồ về sự phân bố dân cư trên thế giới
	Phòng học lớp 6.

	31
	46
	
	
	
	

	32
	47
	Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
	2
	· Máy tính, tivi.
- Tranh ảnh, video về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên
	Phòng học lớp 6.

	
	48
	
	
	
	

	33
	49
	Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	1
	- Máy tính,tivi.
- Tranh ảnh về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên
	Phòng học lớp 6.

	34
	50
	Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương
	2
	Tranh ảnh con người và thiên nhiên 
	Khu du lịch sinh thái Quốc Hưng

	
	51
	
	
	
	

	35
	52
	Ôn tập cuối kì II
	1
	· Máy tính, tivi.
- Hệ thống câu hỏi, bài tập
	Phòng học lớp 6.

	
	53
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	- Ma trận đề và đề kiểm tra
	Phòng học lớp 6.



2. Phân phối chương trình phân môn Địa lí 7
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm 
dạy học

	HỌC KÌ I

	1
	1
	Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu.
	3
	- Ti vi, máy chiếu, giáo án.
- Lược đồ tự nhiên châu Âu.
	Phòng học lớp 7

	
	2
	
	
	
	

	2
	3
	
	
	
	

	3
	4
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.
	2
	- Ti vi, máy chiếu, giáo án.
- Lược đồ dân cư châu Âu.
	Phòng học lớp 7

	
	5
	
	
	
	

	4
	6
	Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.
	3
	- Ti vi, máy chiếu.
- Tư liệu, video.
	Phòng học lớp 7

	5
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	6
	9
	Bài 4: Liên minh châu Âu. 
	1
	- Ti vi, máy chiếu.
- Tư liệu, video.
	Phòng học lớp 7

	7
	10
	Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á.
	3
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên châu Á.
	Phòng học lớp 7

	
	11
	
	
	
	

	8
	12
	
	
	
	

	9

	13
	Ôn tập giữa kì I.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
	Phòng học lớp 7

	
	14
	
	
	
	

	10
	15
	Kiểm tra giữa kì I.
	1
	- Đề kiểm tra
	Phòng học lớp 7

	11
	16
	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.
	2
	- Ti vi, máy chiếu, giáo án.
- Lược đồ dân cư châu Á.
	Phòng học lớp 7

	
	17
	
	
	
	

	12
	18
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á
	2
	- Ti vi, máy chiếu, giáo án.
- Tư liệu, video.
	Phòng học lớp 7

	13
	19
	
	
	
	

	
	20
	Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
	1
	- Ti vi, máy chiếu, giáo án.
- Tư liệu, video.
	Phòng học lớp 7

	14
	21
	Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
	3
	- Ti vi, máy chiếu, giáo án.
- Lược đồ tự nhiên châu Phi.
	Phòng học lớp 7

	15
	22
	
	
	
	

	
	23
	
	
	
	

	16
	24
	Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
	1
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ dân cư châu Phi.
	Phòng học lớp 7

	17
	25
	Ôn tập cuối kì I.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
	Phòng học lớp 7

	
	26
	
	
	
	

	18
	27
	Kiểm tra cuối kì I.
	1
	- Đề kiểm tra
	Phòng học lớp 7

	HỌC KÌ II

	19
	28
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
	Phòng học lớp 7

	
	29
	
	
	
	

	20
	30
	Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi.
	1
	- Ti vi, máy chiếu.
	Phòng học lớp 7

	21
	31
	Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ. 
	1
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên châu Mĩ.
	Phòng học lớp 7

	
	32
	Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. 
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên châu Mĩ.
	Phòng học lớp 7

	22
	33
	
	
	
	

	23
	34
	Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
- Tư liệu, video.
	Phòng học lớp 7

	
	35
	
	
	
	

	24
	36
	Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ.
	1
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên châu Mĩ.
	Phòng học lớp 7

	25
	37
	Ôn tập giữa kì II.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
	Phòng học lớp 7

	
	38
	
	
	
	

	26
	39
	Kiểm tra giữa kì II.
	1
	- Đề kiểm tra
	Phòng học lớp 7

	27
	40
	Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp)
	1
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên châu Mĩ.
	Phòng học lớp 7

	
	41
	Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ dân cư châu Phi.
	Phòng học lớp 7

	28
	42
	
	
	
	

	29
	43
	Bài 18: Châu Đại Dương.
	4
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên, dân cư châu Phi.
	Phòng học lớp 7

	
	44
	
	
	
	

	30
	45
	
	
	
	

	31
	46
	
	
	
	

	
	47
	Bài 19: Châu Nam Cực.
	3
	- Ti vi, máy chiếu.
- Lược đồ tự nhiên châu Phi.
	Phòng học lớp 7

	32
	48
	
	
	
	

	33
	49
	
	
	
	

	
	50
	Ôn tập cuối kì II.
	2
	- Ti vi, máy chiếu.
	Phòng học lớp 7

	34
	51
	
	
	
	

	35
	52
	Kiểm tra cuối kì II.
	1
	- Đề kiểm tra
	Phòng học lớp 7

	
	53
	Trả bài kiểm tra
	1
	- Bài kiểm tra
	Phòng học lớp 7



3. Phân phối chương trình phân môn Mĩ thuật 6
	Tiết PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm 
dạy học

	HỌC KÌ I

	Chủ đề 1: Kết nối bạn bè (6 tiết)

	1,2
	Bài 1: Chân dung bạn em
	2
	Tuần 1,2
	Tranh chân dung, màu vẽ
	Phòng học lớp 6

	3,4
	Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật
	2
	Tuần 3,4
	Đất nặn, đất sét, giấy bạc
	Phòng học lớp 6

	5,6
	Bài 3: In tranh kết hợp nhiều bản khắc
	2
	Tuần 5,6
	Củ, quả, lá cây
	Phòng học lớp 6

	Chủ đề 2: Di sản mĩ thuật (4 tiết)

	7,8
	Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại
	2
	Tuần 7,8
	Máy chiếu, màu vẽ
	Phòng học lớp 6

	9,10
	Bài 5: Sáng tạo họa tiết trang trí 
(Kiểm tra giữa kì I)
	2
	Tuần 9,10
	Hoa, lá… mẫu; một số sản phẩm được trang trí
	Phòng học lớp 6

	Chủ đề 3: Mĩ thuật và thiên nhiên (6 tiết)

	11,12
	Bài 6: Tạo hình cá bằng lá cây
	2
	Tuần 11,12
	Lá cây, màu vẽ
	Tham quan ngoài trời
Phòng học lớp 6

	13,14
	Bài 7: Thời trang cho vật nuôi
	2
	Tuần 13,14
	Vải, quần áo, kim, chỉ, kéo
	Phòng học lớp 6

	15,16
	Bài 8: Vẽ mẫu có dạng khối cầu
	2
	Tuần 15,16
	Máy chiếu, giáo án
	Phòng học lớp 6

	17,18
	Bài 9: Ôn tập và kiểm tra học kì I
	2
	Tuần 17,18
	Màu vẽ
	Phòng học lớp 6

	Chủ đề 4: Quê hương tươi đẹp (4 tiết)

	19,20
	Bài 10: Biển đảo quê hương
	2
	Tuần 19,20
	Máy chiếu, video,tranh ảnh biển đảo
	Phòng học lớp 6

	21,22
	Bài 11: Ngày hội quê em
	2
	Tuần 21,22
	Máy chiếu, video,tranh ảnh lễ hội, màu vẽ
	Phòng học lớp 6

	Chủ đề 5: Nhà thiết kế tài hoa (6 tiết)

	23,24
	Bài 12: Tạo hình và trang trí chữ
	2
	Tuần 23,24
	Ấn phẩm trang trí chữ
	Phòng học lớp 6

	25,26
	Bài 13: Thiết kế tạo dáng ô tô
(Kiểm tra giữa kì II)
	2
	Tuần 25,26
	Bìa cứng, củ quả, keo, kéo
	Phòng học lớp 6

	27,28
	Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng
	2
	Tuần 27,28
	Giấy màu, màu vẽ, giây nơ
	Phòng học lớp 6

	Chủ đề 6: Sống xanh (4 tiết)

	29,30
	Bài 15: Thiết kế túi giấy
	2
	Tuần 29,30
	Giấy màu, bìa, báo
	Phòng học lớp 6

	31,32
	Bài 16: Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế
	2
	Tuần 31,32
	Vỏ lon, bìa cứng, keo
	Phòng học lớp 6

	33
	Bài 17: Ôn tập học kì II
	1
	Tuần 33
	Máy chiếu
	Phòng học lớp 6

	34,35
	Kiểm tra học kì II, tổng kết năm học
	2
	Tuần 34,35
	Màu vẽ
	Phòng học lớp 6



4. Phân phối chương trình phân môn Mĩ thuật 7
	Tiết PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
dạy học

	HỌC KÌ I

	Chủ đề 1: Tự hào Việt Nam (4 tiết)

	1,2
	Bài 1: Chân dung bộ đội
	2
	Tuần 1,2
	Máy tính, tivi, giáo án
	Phòng học lớp 7

	3,4
	Bài 2: Phong cảnh quê hương
	2
	Tuần 3,4
	Máy tính, tivi, giáo án
	- Tham quan ngoài trời
- Phòng học lớp 7

	Chủ đề 2: Khám phá nguyên lí tạo hình (6 tiết)

	5,6
	Bài 3: Vẽ mẫu có dạng khối trụ
	2
	Tuần 5,6
	Máy tính, tivi, giáo án
Mẫu vẽ
	Phòng học lớp 7

	7,8
	Bài 4: Chữ cơ bản
	2
	Tuần 7,8
	Máy tính, tivi, giáo án
Bảng chữ cái
	Phòng học lớp 7

	9,10
	Bài 5: Sáng tạo họa tiết trang trí (Kiểm tra giữa kì)
	2
	Tuần 9,10
	Máy tính, tivi, giáo án
	Phòng học lớp 7

	Chủ đề 3: Di sản mĩ thuật (6 tiết)

	11,12
	Bài 6: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới
	2
	Tuần 11,12
	Máy tính, tivi, giáo án
	Phòng học lớp 7

	13,14
	Bài 7: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại Việt Nam
	2
	Tuần 13,14
	Máy tính, tivi, giáo án
	Phòng học lớp 7

	15,16
	Bài 8: Tạo dáng và trang trí mặt nạ
	2
	Tuần 15,16
	Máy tính, tivi, giáo án
Mặt nạ
	Phòng học lớp 7

	17
	Kiểm tra học kì I
	1
	Tuần 17
	Đề kiểm tra
	Phòng học lớp 7

	18
	Trưng bày sản phẩm cuối học kì 1
	1
	Tuần 18
	Sản phẩm MT học kì I
	Phòng học lớp 7

	HỌC KÌ II

	Chủ đề 4: Động vật quanh em (4 tiết)

	19,20
	Bài 9: Mười hai con giáp
	2
	Tuần 19,20
	Máy tính, tivi, giáo án
	Phòng học lớp 7

	21,22
	Bài 10: Tượng thú
	2
	Tuần 21,22
	Máy tính, tivi, giáo án
Đất nặn
	Phòng học lớp 7

	Chủ đề 5: Kết nối nghệ thuật (4 tiết)

	23,24
	Bài 11: In tranh tĩnh vật với vật liệu sẵn có
	2
	Tuần 23,24
	Máy tính, tivi, giáo án
Mẫu hoa lá thật
	Phòng học lớp 7

	
	Bài 12: Sáng tạo phù điêu nhóm người (Kiểm tra giữa kì)
	2
	Tuần 25,26
	Máy tính, tivi, giáo án
Đất nặn
	Phòng học lớp 7

	25,26
	
	
	
	
	

	Chủ đề 6: Em làm nhà thiết kế (6 tiết)

	27,28
	Bài 13: Thiết kế logo
	2
	Tuần 27,28
	Máy tính, tivi, giáo án
	Phòng học lớp 7

	29,30
	Bài 14: Thiết kế lịch treo tường
	2
	Tuần 29,30
	Máy tính, tivi, giáo án
Bìa lịch treo tường
	Phòng học lớp 7

	31,32
	Bài 15: Thiết kế, tạo dáng xe đạp
	2
	Tuần 31,32
	Máy tính, tivi, giáo án
Bìa cứng, vỏ lon, ống hút… keo, kéo, dao.
	Phòng học lớp 7

	33,34
	Kiểm tra cuối kì
	2
	Tuần 33,34
	Đề kiểm tra
	Phòng học lớp 7

	35
	Trưng bày sản phẩm cuối học kì II
	1
	Tuần 35
	Sản phẩm MT học kì I
	Phòng học lớp 7







5. Phân phối chương trình HĐGD HĐTN, HN 6
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị 
dạy học
	Địa điểm
dạy học

	HỌC KÌ I

	Chủ đề 1: Em với nhà trường

	1
	SH dưới cờ:  Lễ Khai giảng năm học
	1
	Tuần 1
	Âm thanh, phông bạt
	Sân trường

	2
	SH lớp: Xây dựng nội quy lớp học
	1
	
	Máy chiếu, nội quy lớp
	Lớp học

	3
	SH theo chủ đề 1: Lớp học mới của em.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	4
	SH dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống nhà trường.
	1
	Tuần 2
	Máy chiếu
	Lớp học

	5
	SH lớp: Giới thiệu về truyền thống nhà trường  
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	6
	SH theo chủ đề 1: Truyền thống trường em. 
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	7
	SH dưới cờ: Đăng kí thi đua học tập, rèn luyện tốt
	1
	Tuần 3
	Máy chiếu, bản đăng kí thi đua
	Lớp học

	8
	SH lớp: Xây dựng cam kết thi đua của tổ, lớp.
	1
	
	Máy chiếu, phiếu cam kết thi đua
	Lớp học

	9
	SH theo chủ đề 1: Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới 
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	10
	SH dưới cờ: Diễn đàn “Phòng chống bạo lực học đường”.
	1
	Tuần 4
	Máy chiếu
	Lớp học

	11
	SH lớp: Xây dựng quy tắc ứng xử để tạo môi trường lớp học an toàn,thân thiện
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	12
	SH theo chủ đề 1: Em và các bạn.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	Chủ đề 2: Khám phá bản thân

	13
	SH dưới cờ:	Diễn đàn “Chăm ngoan, học giỏi” 
	1
	Tuần 5
	Máy chiếu
	Sân trường

	14
	SH lớp: Lập kế hoạch tổ chức và điều hành diễn đàn “Em đã lớn hơn”.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	15
	SH theo chủ đề 2: Em đã lớn hơn
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	16
	SH dưới cờ: Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	1
	Tuần 6
	Máy chiếu
	Lớp học

	17
	SH lớp: Đức tính đặc trưng của bạn, của tôi.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	18
	SH theo chủ đề 2:	Đức tính đặc trưng của em
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	19
	SH dưới cờ: Chúng ta cùng tài giỏi.
	1
	Tuần 7
	Máy chiếu
	Lớp học

	20
	SH lớp: Tổ chức những hoạt động thể hiện sở thích lành mạnh, phát huy khả năng của bản thân.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	21
	SH theo chủ đề 2:	Sở thích và khả năng của em
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	22
	SH dưới cờ: Tình bạn
	1
	Tuần 8
	Máy chiếu
	Lớp học

	23
	SH lớp: Tổ chức diễn đàn  “Giá trị của tôi, giá trị của bạn”.
	1
	
	âm thanh
	Lớp học

	24
	SH theo chủ đề 2: Những giá trị của bản thân
	1
	
	Máy chiếu
	lớp học

	Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

	25
	SH dưới cờ: Giao lưu “ Khỏe và đẹp”
	1
	Tuần 9
	Máy chiếu
	Lớp học

	26
	SH lớp: Chia sẻ về những điều em học được về cách chăm sóc dáng vẻ bên ngoài, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của bản thân
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	27
	SH theo chủ đề 3:	Tự chăm sóc bản thân
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	28
	SH dưới cờ: Rèn luyện sức khỏe học đường
	1
	Tuần 10
	Máy chiếu
	Sân trường

	29
	SH lớp: Chia sẻ về kế hoạch chăm sóc bản thân đã xây dựng
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	30
	SH theo chủ đề 3: Ứng phó với thiên tai (tiết 1)
                              Kiểm tra giữa kì I
	1
	
	Máy chiếu 
Sản phẩm học tập
	Lớp học

	31
	SH dưới cờ: Tham gia giao thông an toàn.
	1
	Tuần 11
	Máy chiếu
	Lớp học

	32
	SH lớp: Tự bảo vệ bản thân với 1 số tình huống thiên tai cụ thể
	1
	
	Máy chiếu, các dụng cụ cần thiết
	Lớp học

	33
	SH theo chủ đề 3: Ứng phó với thiên tai (tiếp)
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

	34
	SH dưới cờ: Ứng phó với các tình huống  thiên tai nguy hiểm 
	1
	Tuần 12
	Máy chiếu
	Lớp học

	35
	SH lớp: Đảm bảo an toàn trong 1 số tình huống nguy hiểm và thiên tai
	1
	
	Máy chiếu và các dụng cụ khác
	Lớp học

	36
	HĐGD theo CĐ 4:	Góc học tập của em
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	37
	SH dưới cờ: Diễn đàn “Nhiệm vụ đội viên”.
	1
	Tuần 13
	Máy chiếu
	Lớp học

	38
	SH lớp: Chia sẻ về những việc em đã tham gia , những điều đã học được và cảm nhận của bản thân khi tham gia diễn đàn “Nhiệm vụ đội viên”
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	39
	SH theo chủ đề 4: Sắp xếp nơi ở của em.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	40
	SH dưới cờ: Giao lưu “Vẻ đẹp đội viên” 
	1
	Tuần 14
	Máy chiếu
	Sân trường

	41
	SH lớp: Chia sẻ về những việc em đã làm, những thói quen chưa tốt đã thay đổi để nơi ở của em gọn gàng ngăn nắp;
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	42
	SH theo chủ đề 4:	Giao tiếp phù hợp
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	43
	SH dưới cờ: Giao tiếp trên mạng xã hội.
	1
	Tuần 15
	Máy chiếu
	Lớp học

	44
	SH lớp: Chia sẻ về những điều nên và không nên khi giao tiếp trên mạng xã hội.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	45
	SH theo chủ đề 4:	Chi tiêu hợp lí.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	Chủ đề 5: Em với gia đình.

	46
	SH dưới cờ: Diễn đàn “Người tiêu dùng thông minh”.
	1
	Tuần 16
	Máy chiếu
	Lớp học

	47
	SH lớp: Chia sẻ về những việc em đã thực hiện sử dụng tiền hợp lí và thói quen chi tiêu chưa tiết kiệm em đã thay đổi;”.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	48
	SH theo chủ đề 5: Động viên và chăm sóc người thân trong gia đình.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	49
	SH dưới cờ: Yêu thương và chia sẻ.
	1
	Tuần 17
	Máy chiếu
	Lớp học

	50
	SH lớp: Tình cảm gia đình 
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	51
	SH theo chủ đề 5: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	52
	SH dưới cờ: Giải quyết một số vấn đề thường gặp trong gia đình.
	1
	Tuần 18
	Máy chiếu
	Sân trường

	53
	SH lớp: Kỹ năng giải quyết một số vấn đề thường gặp trong gia đình
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	54
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	HỌC KÌ II

	55
	SH dưới cờ: Tuyên truyền ăn ở hợp vệ sinh	trong gia đình 
	1
	Tuần 19
	Máy chiếu
	Lớp học

	56
	SH lớp: Chia sẻ về những việc nhà em đã chủ động, tự giác làm;
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	57
	SH theo chủ đề 5: Em làm việc nhà
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	Chủ đề 6: Em với cộng đồng

	58
	SH dưới cờ: Khéo tay - hay làm.
	1
	Tuần 20
	Âm thanh, các dụng cụ khác
	Lớp học

	59
	SH lớp : Chia sẻ về những việc  em đã  thực hiện và cảm xúc khi tham gia ngày hội Khéo tay – hay làm
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	60
	SH theo chủ đề 6: Thiết lập quan hệ với cộng đồng
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	61
	SH dưới cờ: Mừng Đảng mừng Xuân 
	1
	Tuần 21
	Máy chiếu
	Lớp học

	62
	SH lớp: Tổ chức hát, múa theo chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	63
	SH theo chủ đề 6: Em tham gia hoạt động thiện nguyện
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	64
	SH dưới cờ: Hưởng ứng chương trình nhân đạo “Lá lành đùm lá rách”
	1
	Tuần 22
	Máy chiếu
	Lớp học

	65
	SH lớp: Cả lớp thực hiện hoạt động thiện nguyện theo kế hoạch hoặc  Tổng kết và đánh giá hoạt động thiện nguyện của lớp
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	66
	SH theo chủ đề 6: Hành vi có văn hóa nơi công cộng
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	67
	SH dưới cờ: Vẽ tranh tuyên truyền “Vì một cộng đồng văn minh sạch sẽ”
	1
	Tuần 23
	Máy chiếu và các dụng cụ khác
	Sân trường

	68
	SH lớp: Chia sẻ những hành vi có văn hóa mà em đã thực hiện nơi công cộng
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	69
	SH theo chủ đề 6: Truyền thống quê em
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

	70
	SH dưới cờ: Ngày hội văn hóa dân gian 
	1 
	Tuần 24
	Âm thanh và các dụng cụ khác
	Lớp học

	71
	SH lớp: Giới thiệu lễ hội hoặc phong tục tập quán quê em
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	72
	SH theo chủ đề 7: Khám phá cảnh quan thiên nhiên (tiết 1)
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	73
	SH dưới cờ: Giới thiệu di sản thế giới
	1
	Tuần 25
	Máy chiếu
	Sân trường

	74
	SH lớp: Giới thiệu cảnh quan của quê hương, đất nước
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	75
	SH theo chủ đề 7: Khám phá cảnh quan thiên nhiên (tiếp)
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	76
	SH dưới cờ: Ngày hội thi làm sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế.
	1 
	Tuần 26
	Máy chiếu và các dụng cụ cần thiết
	Lớp học

	77
	SH lớp: Giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế
	1
	
	Máy chiếu và các dụng cụ cần thiết
	Lớp học

	78
	SH theo chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên Kiểm tra giữa kì II
	1
	
	Sản phẩm học tập
	Lớp học

	79
	SH dưới cờ: Diễn đàn tuyên truyền “Chung tay giảm thiểu biến đổi khí hậu”.
	1 
	Tuần 27
	Máy chiếu
	Sân trường

	80
	SH lớp: Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	81
	SH theo chủ đề 7: Ứng phó với biến đổi khí hậu (tiết 1)
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	82
	SH dưới cờ: Diễn dàn “Chung tay bảo vệ động vật quí hiếm”
	1 
	Tuần 28
	Máy chiếu
	Lớp học

	83
	SH lớp: Tuyên truyền bảo về động vật quý hiếm và giảm thiểu biến đổi khí hậu  
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	84
	SH theo chủ đề 7: Ứng phó với biến đổi khí hậu (tiếp)
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp

	85
	SH dưới cờ: Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp.
	1 
	Tuần 29
	Máy chiếu
	Lớp học 

	86
	SH lớp: Tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp
	1
	
	Âm thanh, máy chiếu
	Lớp học

	87
	SH theo chủ đề 8: Thế giới nghề nghiệp quanh ta
	1
	
	Âm thanh, máy chiếu
	Lớp học

	88
	SH dưới cờ: Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống địa phương.
	1 
	Tuần 30
	Máy chiếu và các dụng cụ khác
	Lớp học

	89
	SH lớp: Tìm hiểu về nghề truyền thống
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	90
	SH theo chủ đề 8: Khám phá nghề truyền thống ở nước ta
	1
	
	máy chiếu
	Lớp học

	91
	SH dưới cờ: Ngày hội trải nghiệm hướng nghiệp.
	1 
	Tuần 31
	Máy chiếu
	Sân trường

	92
	SH lớp: Thu hoạch về HĐTN nghề truyền thống
	1
	
	Máy chiếu 
	Lớp học

	93
	SH theo chủ đề 8: Trải nghiệm nghề truyền thống
	1
	
	Máy chiếu các dụng cụ có liên quan
	Lớp học

	Chủ đề 9: Hiểu bản thân, chọn đúng nghề.

	94
	SH dưới cờ: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp 
	1 
	Tuần 32
	Máy chiếu
	Lớp học

	95
	SH lớp: Phát triển nghề truyền thống ở địa phương
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	96
	SH theo chủ đề 9:	Em với nghề truyền thống.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	97
	SH dưới cờ: Hiểu bản thân – Chọn đúng nghề
	1 
	Tuần 33
	Máy chiếu
	Lớp học  

	98
	SH lớp: Kế hoạch rèn luyện của bản thân theo yêu cầu của nghề truyền thống
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	99
	SH theo chủ đề 9: Em tập làm nghề truyền thống.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	100
	SH dưới cờ: Diễn đàn “Hành trang vì ngày mai lập nghiệp”
	1 
	Tuần 34
	Máy chiếu
	Làng nghề TT địa phương

	101
	SH lớp: giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống do chính các em làm.
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	102
	SH theo chủ đề 9:	Trổ tài chế biến món ăn truyền thống
	1
	
	Máy chiếu
	Lớp học

	103
	 SH dưới cờ: Lễ Tổng kết năm học 
	1 
	Tuần 35
	Âm thanh, phông bạt
	Sân trường

	104
	SH lớp: Nhắc nhở và cam kết thực hiện kì nghỉ hè vui bổ ích
	1
	
	Máy chiếu, bản cam kết
	Lớp học

	105
	(Kiểm tra đánh giá cuối kì II)
	1
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học


I. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

	

TỔ TRƯỞNG
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Hiền Hào, ngày 03 tháng 09 năm 2022
GIÁO VIÊN
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